
BQ GIAO DVC  VA DAo TiO CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Ttr do - Hinh phtic 

So: 3440  /QD-BGDDT 
TRL(ONG BAt HQC MO - DA CHAT 

Ha Nói, ngày 05 tháng 11 nãm 2020 

QUYET D!NH 
V vic tng Bng khen 

BO TRU1NG BQ GIAO DUC vA DAO TAO 

Sô'  

DEN Ngày  

Ghuy&1 

Can th Nghj djnh sd 69/2017/ND-CF ngày 25 tháng5 nám 2017 cta 
ChInh phz quy djnh chi'cc nãng, nhim vy, quyên hgn và ccr cáu to ch&c cta B5 
Giáo dyc và Dào tao, 

Can cz'r Nghjdjnh s 91/201 7/ND-CP ngày 31 tháng 7 nám 2017 cta C'hmnh 
phi quy dinh chi tiêt thi hành mç5t sO diêu cüa Luát Thi d'ua, khen thwmg, 

Can c Thông tit s 21/2020/IT-BGDDTngày 31 tháng 7 nãm 2020 cta B3 
trirói'zg Bç5 Giáo dyc và Dào tzo hu'O'ng dan cOng tác thi ctua, khen thztO'ng ngành 
Giáo duc, 

Xét dé ngh/ cta Hiu tru'Ong Tru'àng Dgi hQc MO - Dja chO't, Vu tru'O'ng Vy 
Thi dua - Khen thu'óng. 

QUYET D!NH: 

Diêu 1. Tang Bang khen cüa B tru&ng Bô Giáo diic vâ Dâo tao  cho 51 cá 
nhân thuc Tnrng Dai  h9c Mo - Dja chat (co Danh sách kern theo) dã hoân 
thành xuât sac nhiêm vu hai näm lien tuc tr näm hoc 2018 - 2019 den nãm hoc 
2019 - 2020. 

Diêu 2. Kern theo Bang khen, mi cá nhân ducc thuâng theo mirc thung quy 
djnh tai  Nghj djnh so 91/2017/ND-CP ngày 31 tháng 7 nàm 2017 cUa ChInh phü, trIch 
tü Qu5 thi dua, khen thithng cüa don vj trmnh. 

Diu 3. Quyt djnh có hiu hrc thi hành k tr ngày ks'. 

Chánh Van phOng, Vi trithng Vii Thi dua - Khen thuOng, Hiu tnrOng 
Tnxmg Dai  h9c Mo - Dja chat, Thu tnrO'ng don vj có lien quan, các cá nhân có ten 
trong Danh sách ghi tai  Diêu 1 chju trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.!. 

Noinhân - ... BO TRUNG 
-Nhi.rDiu3 
- B truàng (d b/c); 
- Luu: VT, Vii TDKT (05). 



BO GIAO DUC VA DAO TAO 

DANH SACH 

Các cá nhân duçic Bô tnxàng B Giáo d%lc và Dào tao 
tngBäng khen 11am hçc 2019 - 2020 

(Kni tl2eo Quyét djnh só. Wft) /QD-BGDDT ngày o tháng,t( nám 2020) 
Don vj: TrtrOiig D3i hçc Mo - Dj chat 

1.  PGS. TS Büi Ng9c Qu 
Phó Truthig khoa, Khoa Ti4c dja — Bàn d 
và Quãn 1' dat dai 

2.  PGS. TS Trân Van Anh 
Phó truâng hO mon Do ành và Vin thám, 
Khoa Trc dia — Bàn d và Quàn 1r dt dai 

3.  Tin si Pham Thj Lan 
Giàng viên BO mon Trc dja mO, Khoa Trc 
dja-Bàn d và Quán 1 d.t dai 

4.  Thc s Nguyn Thj Cue 
Giáng viên Bô mon Ngoi ngtt, khoa Khoa 
hoc c bàn 

5.  Thac s9 Nguyn Thj Hftu Phing 
Giáng viên Bô mOn Cong ngh phn mm, 
Khoa Cong ngh thông tin 

6.  Tin si Nguyen Duy Huy 
Phó Tnx&ng khoa, Khoa Cong ngh Thông 
tin 

7.  Tin si Nguyn Duyên Phong 
Giàng viên BO mOn Xây d%mg cOng trInh 
ngam và mô, Khoa Xây drng 

8.  Tin si Vu Minh Ngn 
Giáng viên BO mon Xây d1rng Ha tang c 
s, Khoa Xây drng 

9.  Tin si Nguyn TrQng Dung Phó Tnxâng khoa, Khoa Xây d%rng 

10.  Tin si Biui Van Düc 
Phó Trung Bô mOn K thu.t xây dimg, 
Khoa xây dung 

11.  Tin si Phm Thj Nhàn 
Giàng viên bO mOn K thut Xây dijng, 
Khoa Xây dung 

12.  Tin si Trn Thi Phüc An Trtthng khoa, Khoa L 14n ChInh trj 

13.  Thac s' D Thj Van Ha Giáng viên Khoa L 1un ChInh trj 

14.  Thac s Phm Quc Dam Truâng khoa, Khoa Giáo d11c Quc phông 

15.  Thac s' Vu Quang Hay Giáng viên Khoa Giáo dijc Qu6c phông 

16.  Tin si Dào Van Chi 
Giáng viên Bô mon Khai thác H.m lô, 
Khoa Mo 

17.  Tiên si Trân Quang Hiêu 
Phó Trung Bô mOn Khai thác 10 thiên, 
Khoa Mo 

18.  Tin si Nguyn bang 
Giàng viên BO mon Khai thác 10 thiên, 
Khoa MO 

19.  Tin si Kiu Duy Thông 
Giáng viên BO mon Dia vt 1, Khoa Du 
khI 



20.  Tiên si Nguyn Trân Tuân 
Giáng viên b mon Khoan — Khai thác, 
Khoa Dâu KhI 

21.  Thac s' Nguyen Düc ThAng 
Giãng viên b mon Quãn trj kinh doanh 
MO, Khoa Kinh t và Quãn trj kinh doanh 

22.  Thac s' Lê DInh Chiêu 
Giãng viên B mon Quán trj doanh nghip 
MO, Khoa Kinh t và Quãn trj kinh doanh 

23.  Thac s' Lê Van Chiên 
Giãng viên B mon Quán trj doanh nghip 
MO, Khoa Kinh t và Quán trj Kinh doanh 

24.  Thac s f Thj Hãi 
Giâng viên B mon Dja sinh thai và Cong 
ngh môi tnr&ng, Khoa Môi tnxng 

25.  Thac s Ta Th Thu Hithng 
Chuyên viên Van phông Khoa Trc da — 
Bàn d và Quãn 1' dt dai 

26.  Ba Nguyen Thu Hucmg 
Chuyên viên Van phOng Khoa L' 1un 
ChInh tn 

27.  Ba Nguyn Thj Thanh Thüy Chuyën viên phOng Dào tao  Dti hçc 

28.  Ba D Thüy Mai TruOng tram Y tê 

29.  Thac s5' Pham Thj Phuang Chi 
Phó Trithng phông, PhOng K hoach Tài 
chInh 

30.  Ba Nguyn Thj Dàng Chuyên viên Phông Hành chInh - Tng hcip 

31.  Thac s5 Nguyn Hng Tmng 
Phó Giám dc Trung tam Thông tin — Thu 
viên 

32.  Thac s Nguyn Th Hãi PhO Giám dc Trung tam Thông tin - Thu 
vin 

33.  Ba Ducing Mai Chuyên viên Phông Dam bào cht lucmg 
giáo diic 

34.  Ba Dào Thj Th Chuyên viên Phông Cong tác ChInh trj - 
Sinh viên 

35.  Thtc s Nguyn Danh D B mOn Bàn d& Khoa TrAc dja - Bàn d va 
Quãn 1i dt dai 

36.  Thac s Trân Thi Hãi Van 
PhOng ThI nghiêm Dja tin h9c, Khoa Cong 
ngh Thông tin 

37.  Thtc s Pham T Uyên Chuyên viên Van phông Dáng - Doàn the 

38.  Ba Lê Thj Thu Chuyên viên Phông T chirc can b 

39.  Thtc s Nguyn Thj Thu Thào Phó Trtthng phông, PhOng Hành chInh - 
Tong hçp 

40.  Thac s' Nguyn Van Dung 
Phó Trithng B mon Môi trwmg co' sO', 
Khoa MOi truO'ng 

41.  Tin si Nguyn Tiên Hung 
Phó Tru&ng bô mon Khoan — Khai thác, 
Khoa Du KhI, Tru&ng Dai  h9c MO - Dja 
chat 



 

42. PGS.TS Nguyễn Thế Vinh Trưởng khoa Dầu khí 

43. Tiến sĩ Nguyễn Thị Nụ 
Phó Trưởng Bộ môn Địa chất công trình, Khoa 
khoa học và Kỹ thuật Địa chất 

44. Tiến sĩ Nguyễn Bách Thảo 
Trưởng Bộ môn Địa chất thủy văn, Khoa khoa học 
và Kỹ thuật Địa chất 

45. Thạc sỹ Nguyễn Văn Phong Giảng viên khoa Giáo dục Quốc phòng 

46. Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Ngân 
Trưởng Bộ môn QTDN Địa chất – Dầu khí, Khoa 

Kinh tế và Quản trị kinh doanh 

47. PGS.TS Phạm Văn Hoà Trưởng khoa Mỏ 

48. Tiến sĩ Phạm Đức Thọ 
Phó Trưởng bộ môn Xây dựng hạ tầng cơ sở, 

Khoa Xây dựng 

49. Thạc sỹ  Hoàng Anh Đức 
Phó trưởng bộ môn Công nghệ phần mềm, Khoa 

Công nghệ thông tin 

50. PGS.TS Trần Xuân Trường Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Đồng trường 

51. PGS.TS Phạm Công Khải Cán bộ giảng dạy, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




